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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 100

Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

_________________________

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Ủy ban Thường

vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 917/2005/NQ-UBTVQH 11 ngày 15/9/2005 của Ủy ban

Thường vụ Quốc hội về việc Quy định quy trình xây dựng và ban hành Hệ thống

chuẩn mực Kiểm toán nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Vụ

trưởng Vụ Pháp chế,

                                               QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 100

- Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các tổ chức và cá

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 100 (CMKTNN 100)

CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN

CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

http://vbpl.vn/TW/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Ftw%2FPages%2Fvbpq%2Dprint%2Easpx%3Fdvid%3D13%26ItemID%3D112742


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02 /2014/QĐ-KTNN ngày 14  tháng 7  năm 2014

của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Cơ sở xây dựng

1.            Chuẩn mực này được xây dựng và phát triển trên cơ sở Luật Kiểm toán

nhà nước và ISSAI 100 của INTOSAI - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán lĩnh

vực công. Các nguyên tắc cơ bản của chuẩn mực này được phát triển thành các

hướng dẫn thực hành (CMKTNN cấp độ 4) và được sử dụng trong quá trình kiểm

toán.

Mục đích, phạm vi áp dụng và quy định thực hiện

2.            Chuẩn mực này đề cập các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán

của Kiểm toán nhà nước đối với tất cả các cuộc kiểm toán và tất cả các loại hình

kiểm toán. Các CMKTNN về các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính, kiểm

toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ (CMKTNN 200, 300 và 400) được xây dựng

trên cơ sở chuẩn mực này và tiếp tục phát triển các nguyên tắc để áp dụng trong các

loại hình kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ. Các nguyên

tắc đề cập trong các CMKTNN 200, 300, 400 được áp dụng cùng với các nguyên tắc

đề cập trong chuẩn mực này.

Nguyên tắc sử dụng thuật ngữ trong chuẩn mực

3.            Thuật ngữ sử dụng trong chuẩn mực này được định nghĩa giống như trong

các chuẩn mực kiểm toán do Kiểm toán nhà nước ban hành.

NỘI DUNG CHUẨN MỰC

4.            Chuẩn mực này bao gồm các nội dung sau: Các qui định chung về kiểm

toán lĩnh vực công; Các yếu tố của kiểm toán lĩnh vực công; Các nguyên tắc cơ bản

của kiểm toán lĩnh vực công.

Các quy định chung về kiểm toán lĩnh vực công

Thẩm quyền



5.     Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán lĩnh vực công theo qui định của Hiến

pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật và trong phạm vi thẩm

quyền cho phép, đảm bảo sự độc lập, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ.

               Thẩm quyền của Kiểm toán nhà nước xác định trách nhiệm, quyền hạn của

Kiểm toán nhà nước trong kiểm toán lĩnh vực công và qui định cụ thể về nhiệm vụ

kiểm toán và các công việc khác mà Kiểm toán nhà nước phải thực hiện.

6.     Kiểm toán nhà nước đưa ra các quyết định để đáp ứng các yêu cầu trong thực

hiện trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ và các yêu cầu luật định khác như: lựa chọn

chuẩn mực kiểm toán áp dụng, lựa chọn công việc sẽ tiến hành và xác định thứ tự

ưu tiên.

Kiểm toán lĩnh vực công và các mục tiêu kiểm toán

7.     Môi trường kiểm toán lĩnh vực công liên quan đến hoạt động của các cơ quan,

tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Các cơ quan, tổ chức, cá

nhân này chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công trước các

tổ chức, cá nhân cung cấp các nguồn công quỹ đó và trước công chúng. Kiểm toán

lĩnh vực công nhằm đạt được mục tiêu là các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cán bộ,

nhân viên của các cơ quan, tổ chức này thực hiện chức năng nhiệm vụ trong việc

quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đảm bảo tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực, có

đạo đức, tuân thủ pháp luật và các qui định hiện hành.

8.     Về tổng quan, kiểm toán lĩnh vực công là quá trình thu thập và đánh giá bằng

chứng một cách khách quan, có hệ thống để xác định việc tuân thủ theo các tiêu chí

đã được xác lập của các thông tin hoặc các điều kiện thực tế. Kiểm toán lĩnh vực

công là cần thiết vì cung cấp cho các cơ quan lập pháp, cơ quan giám sát, những

người chịu trách nhiệm điều hành và công chúng các thông tin và những đánh giá

độc lập, khách quan về việc thực hiện các chính sách, chương trình và hoạt động

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công.

9.        Kiểm toán lĩnh vực công góp phần quan trọng trong việc nâng cao công tác

quản trị lĩnh vực công với việc nhấn mạnh các nguyên tắc về minh bạch, trách nhiệm

giải trình, quản trị và điều hành.



10.   Kiểm toán lĩnh vực công bắt đầu từ việc xác định các mục tiêu kiểm toán và các

mục tiêu này có thể khác nhau phụ thuộc vào loại hình kiểm toán. Tất cả các cuộc

kiểm toán lĩnh vực công nhằm nâng cao chất lượng quản lý tài chính, tài sản công

thông qua việc:

(i)           Cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng báo cáo kiểm toán

các thông tin, kết luận, ý kiến kiểm toán độc lập, khách quan, đáng tin cậy và có đầy

đủ bằng chứng thích hợp liên quan;

(ii)        Nâng cao trách nhiệm giải trình và sự minh bạch, khuyến khích cải tiến liên

tục và  củng cố niềm tin vào việc sử dụng hợp lý tài chính, tài sản công và việc quản

trị công;

(iii)      Nâng cao hiệu lực của các cơ quan có chức năng giám sát và các tổ chức, cá

nhân chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động có sử dụng công quỹ;

(iv)      Tạo ra các động lực cải tiến thông qua các kết quả và kiến nghị kiểm toán.

11.   Các cuộc kiểm toán lĩnh vực công thường được phân thành ba loại hình chính:

kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ. Mục tiêu của mỗi

cuộc kiểm toán sẽ xác định các chuẩn mực Kiểm toán nhà nước nào được áp

dụng.  

Các loại hình kiểm toán lĩnh vực công

12.   Ba loại hình chính trong kiểm toán lĩnh vực công:

(i)           Kiểm toán tài chính là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá, xác nhận

tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính hoặc các thông tin tài chính của đơn

vị được kiểm toán. Kiểm toán tài chính tập trung vào việc xác định xem báo cáo tài

chính hoặc thông tin tài chính của đơn vị có được trình bày phù hợp với khuôn khổ

quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính và các qui định hiện hành khác có liên

quan không. Điều này đạt được thông qua việc thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm

toán thích hợp cho phép kiểm toán viên nhà nước đưa ra ý kiến về việc thông tin tài

chính, xét trên các khía cạnh trọng yếu có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm

lẫn hay không.



(ii)        Kiểm toán hoạt động là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá tính kinh tế,

hiệu quả và hiệu lực trong quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công. Kiểm toán hoạt

động tập trung vào việc xem xét các chương trình, các hoạt động, các đơn vị hoặc

các nguồn công quỹ và các thể chế có vận hành theo các nguyên tắc về tính kinh tế,

tính hiệu quả và hiệu lực không và có cần cải tiến không. Kiểm toán viên nhà nước

đối chiếu kết quả thực hiện của các hoạt động, các chương trình với các tiêu chí phù

hợp; phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch so với các tiêu chí đó cũng như

các vấn đề khác để đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực và đưa ra kiến nghị để

cải thiện tình hình.

(iii)      Kiểm toán tuân thủ là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ

các quy định hiện hành được coi như các tiêu chí kiểm toán mà đơn vị được kiểm

toán phải thực hiện. Kiểm toán tuân thủ được tiến hành thông qua đánh giá sự tuân

thủ các qui định áp dụng đối với đơn vị được kiểm toán của các hoạt động, giao dịch

và thông tin tài chính, xét trên các khía cạnh trọng yếu. Những qui định này có thể

bao gồm các luật, nghị quyết về ngân sách, chính sách, nguyên tắc, qui chế quản lý

tài chính, tài sản công và đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức.

13.   Kiểm toán nhà nước có thể thực hiện riêng rẽ từng loại hình kiểm toán hoặc kết

hợp các loại hình kiểm toán trên.

Các yếu tố của kiểm toán lĩnh vực công

14.   Các yếu tố cơ bản của kiểm toán lĩnh vực công bao gồm: Kiểm toán nhà nước,

Đối tượng chịu trách nhiệm, Đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán (ba bên liên quan

đến cuộc kiểm toán); Nội dung kiểm toán và các thông tin liên quan đến nội dung

kiểm toán, tiêu chí kiểm toán; Các dạng công việc kiểm toán.

Ba bên liên quan

15.   Các cuộc kiểm toán lĩnh vực công có liên quan đến ít nhất ba bên khác nhau:

Kiểm toán nhà nước, Đối tượng chịu trách nhiệm và Đối tượng sử dụng báo cáo

kiểm toán. Mối quan hệ giữa các bên được qui định cụ thể trong Luật Kiểm toán nhà

nước và các văn bản pháp luật có liên quan. 


